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1
HUY - 

00043477
Trần Anh Quảng 23/3/1984 033084004635

Kỹ sư kỹ xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II

Trường 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải

2
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

3 Định giá xây dựng III

4
Trần Thị Hồng 

Liên
02/12/1998 033198003041

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đại học 

Thủy 

Lợi

5 Nguyễn Văn Đoan 22/12/1983 033083000908
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Trường 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải

6
HUY-

00051364
Đỗ Quốc Toàn 05/09/1976 025076000274

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ 

Giám sátcông tác 

xây dựng công trình 
II

Đại học 

giao 

thông 

vận tải

7
Thiết kế xây dựng 

công trình cầu
II

8
Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

9
HUY-

00051635
Nguyễn Mạnh Hà 11/1/1981 033081003122

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sátcông tác 

xây dựng công trình 
III

Đại học 

Xây 

dựng

10
HUY-

00051637
Vũ Hoàng Lân 19/1/1982 034082022836

Kỹ sư xây dựng cầu-

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu
II

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải

11
HUY-

00124792
Vũ Văn Hùng 08/01/1993 033093016518

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình cầu
II

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải 

TPHCM

12
HUY-

00183498
Trần Hồng Điệp 20/10/1995 035095001716 Kiến Trúc Sư

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng 
III

Đại học 

Chu 

Văn An

13
HUY-

00026691
Trương Hữu Độ 14/02/1985 035085003785

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật cơ sở hạ tầng 

(cấp thoát nước)

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình 

III

Đại học 

Thủy 

Lợi

14
HUY-

00183497
Lưu Chiến Thắng 03/03/1985 033085002248

Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III

Đại học 

Xây 

dựng

15
HUY-

00026695
Vũ Thị Thu Hằng 27/9/1982 033182001807

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế xây dựng 

công trình-kết cấu 

công trình

II

Đại học 

kiến 

trúc Hà 

Nội

16
HUY-

00046912
Vũ Kim Đức 1/7/1985 033085006645 Kỹ sư trắc địa Định giá xây dựng III

Đại học 

mỏ-địa 

chất

17 Khảo sát địa hình III
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18
HUY- 

00043495
Bùi Cao Cường 11/10/1981 033081004459

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sátcông tác 

xây dựng công trình 
II

Đại học 

giao 

thông 

vận tải

19
HUY-

00045862
Đặng Trọng Nghĩa 20/7/1991 033091004381

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sátcông tác 

xây dựng công trình 
II

Đại học 

Xây 

dựng

20
VIP - 

00102418
Đỗ Thế Hùng 09/3/1976 026076002014

Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường bộ

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Đại học 

giao 

thông 

vận tải

21
Thiết kế xây dựng 

công trình cầu
II

22
Thiết kế xây dựng 

công trình đường bộ
II

23 Nguyễn Hà Huy 27/7/2000 033200000536

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III

Trường 

Đại học 

Hàng 

Hải Việt 

Nam

24
Giám sát công tác 

xây dựng công trình 
III

25 Đào Văn Ân 20/05/1979 033079006588
Kỹ sư xây dựng cầu 

- đường

Giám sátcông tác 

xây dựng công trình 
II

Trường 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải

26 An Thành Huân 20/11/1986 033086000247
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Định giá xây dựng III

Trường 

Đại học 

Xây 

dựng Hà 

Nội

27
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

28
HTV - 

00079798
Nguyễn Văn Trọng 05/11/1976 033076001797

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Trường 

Đại học 

GTVT 

Hà Nội

29
HUY-

00087557
Trần Văn Hiển 05/09/1987 034087007493

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Trường 

Đại học 

xây 

dựng

30
HUY-

00087552
Phạm Văn Tư 06/05/1986 033086007696

Kỹ sư  kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

Trường 

Đại học 

Kiến 

trúc Hà 

Nội

31
HUY-

00043489
Nguyễn Văn Khái 16/04/1988 034088010662 Kiến trúc sư

Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
II

Trường 

Đại học 

Chu 

Văn An

32
HUY-

00072283

Nguyễn Hữu 

Tuyến
23/04/1987 033087003722 Kỹ sư Địa Chất

Khảo sát địa chất 

công trình 
II

Trường 

Đại học 

Mỏ - 

Địa chất 

Hà Nội

33
Phạm Nguyễn 

Hoàng Sơn
15/06/1993 033093006046

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Công tác giám sát 

xây dựng công trình
III

Đại học 

giao 

thông 

vận tải

34
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III
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35
Đàm Trọng Tùng 

Đương
01/8/1995 033095002924

Kỹ sư ký thuật công 

trình biển

Công tác giám sát 

xây dựng công trình
III

Trường 

Đại học 

Xây 

dựng

36 Phạm Sơn Tùng 11/05/1995 033095002973
Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế Cấp thoát 

nước công trình
III

Trường 

Đại học 

Xây 

Dựng

37

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật cấp nước, thoát 

nước

III

38
HUY-

00088415
Trịnh Đức Kiên 08/12/1982 033082001094

Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Trường 

Đại học 

Thủy lợi 

Hà Nội

39 Hoàng Văn Phán 25/10/1982 033082006776
Kỹ sư Tự động hóa 

thiết kế cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Trường 

Đại học 

Giao 

thông 

vận tải

40 Đỗ Đức Thành 17/4/1981 033081002040
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình

Thiết kế kết cấu 

công trình
II

Trường 

Đại học 

Dân lập 

Hải 

Phòng

41
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II

42 Ngô Thị Hòa 15/12/1996 035196007248
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Trường 

Đại học 

Xây 

dựng

43 Ngô Thị Hòa 16/12/1996 035196009351
Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Trường 

Đại học 

xây 

dựng

44 Định giá xây dựng III

45 Tạ Văn Luân 17/10/1991 035091000428
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

Trường 

Đại học 

Lương 

Thế 

Vinh

46
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

47 Tạ Văn Tuyến 05/10/1995 035095006011
Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế Cấp thoát 

nước
III

Trường 

Đại học 

Xây 

Dựng 

48
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

49

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III

50
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III

51 Nguyễn Anh Duy 09/04/1991 036091009175

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II

Trường 

Đại học  

Hải 

Phòng

52
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III


